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	TT
	Họ và tên GV
	Môn dạy
	Lớp dạy
	Số tiết
	Ghi chú

	I
	Khoa Khoa học cơ bản
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Nhân
	Anh
	Giáo dục thể chất
	17C1-ĐCN2
17C1-ĐCN3
17T4-CCK1
17T4-CKL1
17T4-CNÔ3
	210
	

	2
	Nguyễn Mai Chinh
	Chinh
	Kỹ năng mềm
	17T4-CCK1
17T4-ĐCN1
	90
	

	3
	Nguyển Công
	Cường
	Giáo dục QP - AN
	17C1-BCN1
17C1-CCK1
17C1-CCK3
17C1-CCK5
17C1-CNM1
17C1-CTM2
17C1-ĐTC1
17C1-KTD1
17C1-LTM2
	390
	

	4
	Đoàn Thị
	Điểm
	Ngữ Văn 
	17T4-CNÔ2
17T4-CNÔ3
17T4-CNÔ4
17T4-ĐCN1
17T4-LĐL2
	300
	

	5
	Đặng Duy
	Đồng
	Giáo dục QP - AN
	17C1-CĐT1
17C1-ĐCN1
17C1-ĐCN3
17C1-ĐĐT1
17C1-ĐĐT3
17T2-QTM1
	390
	

	6
	Trần Minh
	Đức
	Ngữ văn 
	17T4-CMT1
17T4-CNM1
17T4-CNÔ1
	180
	

	7
	Nguyễn Quỳnh 
	Giao
	Vật Lý
	16CĐ-CTM3
16TCN-Ô2
16TCN-QTM2
	150
	

	8
	Hồ Minh
	Hùng
	Toán 
	17T4-CNL1
17T4-CNÔ1
17T4-CNÔ4
17T4-QTM2
17T4-THU1
	300
	

	9
	Hà Việt
	Hường
	Toán 
	17T4-CCK1
17T4-CNÔ3
17T4-ĐCN2
17T4-KTD1
17T4-LTM1
17T4-NNA1
17T4-QTD1
	420
	

	10
	Lê Thị
	Hường
	Ngữ văn 
	17T4-ĐCN1
17T4-NNA2
17T4-QTD1
	180
	

	11
	Hồ Khắc 
	Khuyên
	Toán 
	17T4-CNM1
17T4-ĐĐT1
17T4-ĐTC1
17T4-QTM1
17T4-TKW1
	300
	

	12
	Võ Ngọc
	Lân
	Giáo dục QP - AN
	17C1-ANM1
17C1-BCN1
17C1-CCK5
17C1-CCK7
17C1-CKL1
17C1-CNM1
17C1-ĐTC1
17C1-LTM2
17C1-NNA1
17C1-QTM1
17C1-VSL1
	360
	

	13
	Lê Thị
	Mùi
	Ngữ văn
	16TCN-Ô1
16TCN-QTM1
16TC-QTM
17T4-CNL1
17T4-ĐCN2
17T4-LTM1
17T4-NNA2
17T4-QTD1
17T4-QTM1
17T4-QTM2
	600
	

	14
	Trần Huỳnh Tuyết
	Như
	Ngữ văn 
	17T4-ĐĐT1
17T4-ĐTC1
17T4-KTD1
	180
	

	15
	Bùi Văn
	Phương
	Giáo dục QP - AN
	17C1-CĐT1
17C1-CNL1
17C1-ĐĐT1
17C1-ĐĐT3
17C1-QTM1
	150
	

	16
	Trần Hạ
	Quyên
	Ngữ văn
	17T4-CCK1
17T4-CKL1
17T4-LĐL1
	180
	

	
	
	
	
	
	
	

	17
	Nguyễn Thị Thanh
	Thảo
	Ngữ Văn
Tiếng Việt thực hành
	16TC-MTT
16TCN-CKL
16TCN-Đ
16TCN-KTD
16TCN-LĐL1
16TCN-Ô2
16TCN-QTD
16TCN-QTM2
17T4-NNA1
17T4-NNA2
17T4-THU1
17T4-TKW1
	720
	

	18
	Trần Thanh
	Trúc
	Anh văn chuyên ngành 
Ngữ âm và âm vị học
	15CĐ-ĐL1
15CĐ-ĐL2
17C1-NNA1
17C1-NNA2
	166
	

	19
	Phạm Quang
	Tùng
	Giáo dục QP - AN
	17C1-ANM1
17C1-CCK3
17C1-CCK5
17C1-CCK7
17C1-CĐT1
17C1-CKL1
17C1-CNL1
17C1-ĐĐT3
17C1-KTD1
17C1-LTM1
17C1-LTM2
17C1-NNA1
17C1-VSL1
	555
	

	II
	Khoa CN Cơ khí
	
	
	
	

	1
	Lê Thanh 
	Thuận
	Sức bền vật liệu
	16CĐ-LTÔTÔ
	30
	

	2
	Nguyễn Thanh
	Giang
	Cơ lý thuyết
Dung sai - Kỹ thuật đo
An toàn lao động
	17C1-BCN1
17C1-CKL1
17C1-CNÔ11
17C1-CNÔ12
17C1-CNÔ15
17C1-CNÔ16
17C1-CNÔ5
17C1-CNÔ6
17C1-CNÔ7
17C1-CNÔ8
17C1-CTM1
17C1-CTM2
	360
	

	3
	Nguyễn Trường
	Giang
	Vật liệu học
	17C1-CCK3
17C1-CTM2
	60
	

	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Văn 
	Bộ
	Dung sai - Kỹ thuật đo
Vẽ kỹ thuật
Vật liệu học
	17C1-CCK5
17C1-CCK6
17C1-CCK7
17C1-CCK9
17C1-CNÔ13
17C1-CNÔ14
17C1-CTM1
	360
	

	5
	Thái Hồng 
	Kỳ
	Dung sai - Kỹ thuật đo
	17C1-CNÔ10
17C1-CNÔ13
17C1-CNÔ14
17C1-CNÔ9
	120
	

	6
	Võ Văn 
	Cương
	Vẽ kỹ thuật
	17C1-CNÔ1
17C1-CNÔ2
17C1-CNÔ5
17C1-CNÔ6
	180
	

	III
	Khoa CN Động lực
	
	
	
	

	1
	Đặng Tiến 
	Phúc
	Ôtô
Quản lý dịch vụ ô tô
	15CĐ-Ô5
	90
	

	2
	Huỳnh Thanh 
	Công
	Động cơ đốt trong
	17C1-CNÔ5
	60
	

	3
	Koa Hoàng Việt 
	Hưng
	Thực tập Động cơ 2
TT HT điện động cơ
	15CĐ-Ô4
16TCT-Ô1
	150
	

	4
	Nguyễn Anh 
	Tuấn
	Động cơ đốt trong
Kỹ thuật điện - điện tử
	17C1-CNÔ11
17C1-CNÔ3
	180
	

	5
	Nguyễn Văn Tuấn 
	Anh
	Động cơ đốt trong
Kỹ thuật điện - điện tử
	17C1-CNÔ12
17C1-CNÔ13
17C1-CNÔ15
17C1-CNÔ16
17C1-CNÔ9
	450
	

	6
	Nguyễn Xuân 
	Hà
	Động cơ đốt trong
Kỹ thuật điện - điện tử
	17C1-CNÔ1
17C1-CNÔ4
	180
	

	7
	Phạm Hồng 
	Thao
	Động cơ đốt trong
Kỹ thuật điện - điện tử
	17C1-CNÔ8
	90
	

	8
	Quãng Minh 
	Đằng
	Động cơ đốt trong
Kỹ thuật điện - điện tử
	17C1-CNÔ2
	90
	

	9
	Trần Duy 
	Sư
	Chuẩn đoán trạng thái KT ôtô
Bảo dưỡng và SC HT nhiên liệu động cơ xăng dùng bộ chế hòa khí
	15CĐN-Ô
15TCN-Ô1
16TCN-Ô1
16TCN-Ô2
	295
	

	IV
	Khoa CN Điện – Điện tử
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Trung
	Trực
	Máy điện
	16CĐ-ĐCN1
16CĐ-ĐTCN1
	90
	

	2
	Lê Hồng
	Vân
	Trang bị điện
	15CĐ-ĐCN2
16TCT-Đ
	105
	

	V
	Khoa CN thông tin
	
	
	
	

	1
	Lâm Thanh 
	Hùng
	Lập trình cơ sở dữ liệu
Cơ sở dữ liệu
	15CĐ-TP2
16TC-QTM
17C1-ANM1
17C1-THU1
17T2-QTM1
	240
	

	VI
	Khoa Kinh tế
	
	
	
	
	

	1
	Hồ Thị Ái 
	Liên
	Quản trị học
	17C1-QTD1
	45
	


Tổng cộng: 38 GVTG
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